
          TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH HÀ GIANG

1 2 3 4 5 6 7

Tổng cộng 952.882    1.054.615  22.190    

1 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH CỔ BÁT TRÀNG - HÀ GIANG Đất sét, đất làm gạch, ngói m3 16.000       31           

2 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGỌC LINH Các loại cát khác m3 7.721         26           

3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU NAM PHONG
Cát vàng (tận thu) m3 14.300       30           

4 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Đại Lộc Cát vàng m3 17.000       65           

5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG THỊNH Cát vàng m3 7.008         40           

6 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  XÂY LẮP TIẾN SƠN Các loại cát khác m3 158            1             

7 Hợp Tác Xã Bảo Hà
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3 39.141       244         

8 Hợp tác xã chăn nuôi Sơn Trang Thuỷ Cát vàng m3 5.250         24           

9 Hợp tác xã Lâm Thành
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3 83.074       280         

BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI KẾT QUẢ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2023

Tên cở kinh doanh KTKS Loại khoáng sản khai thác
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10 Hợp tác xã Ngọc Thảo
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3 8.160         26           

11 Hợp Tác Xã Sơn Hải Cát vàng (các loại cát khác) m3 10.965       46           

12 HTX Hoàn Tâm Cát m3 4.897         

sỏi m3 98              

13 HTX Huyền An Cát m3           6.305            21 

14 Công ty TNHH Cường Phương Cát vàng, sỏi m3 2.048         11           

15 Công ty TNHH Thống Nhất Đá m3 3.036         16           

16 Công ty TNHH Đức Thành HG Đá m3 25.123       75           

17 Công ty CP TVTK và XD Việt Hưng Đá m3 3.128         9             

18 Công ty CP ĐTXD và TM 68 Minh Phú Cát m3 2.150         11           

19 Công ty CP Bảo Ngọc HG Cát m3         10.300            48 

20 Công ty TNHH TMDV và XD Long Anh Đá m3         20.172          204 

21 Công ty TNHH MTV Mai Nhung Cát m3 5380 17

22 Công ty TNHH 282 Cát, sỏi m3 7.950         36           

23 Công ty TNHH 1TV 586 Đá m3           1.246              5 

24 Công ty trách nhiệm hữu hạn 868  Đá hỗn hợp m³ 2.862         8             

25 Công ty CP XD và TM Hưng Thành  Đá hỗn hợp m³         50.823          159 

26 Hợp tác xã TTCN Tân Thành Đá m3 33.176       64           

27 Công ty TNHH MTV Lương Sơn Đá m3 8.808         22           

28 Công ty CPDDTXDTM Long Phú Cường
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3

24.274       100         

           24 
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29 Công tyXDKSTMTH Tiến Thành
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3         25.581          150 

30 HTX giao thông vận tải SXKDVLXD
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3         24.041          126 

31 HTX Hoàng Luyến
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3         26.512            65 

32 HTX tiểu thủ CN,XD&DV tổng hợp 1911
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3           7.289            26 

33 HTX Hoa Long
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
m3         15.857            52 

34 Hán Ngọc Đăng

Đất khai thác để san lấp, 

xây dựng công trình (tận 

thu)

m3
769

             2 

35 Nông Thị Liên

Đất khai thác để san lấp, 

xây dựng công trình (tận 

thu)

m3
525

             1 

36 Giàng Mý Páo

Đất khai thác để san lấp, 

xây dựng công trình (tận 

thu)

m3
360

             1 

37 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THANH THỦY Cát vàng M3 27.048       604         

Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
M3 3.377         

Sỏi, cuội, sạn M3 40.763       

38 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG XÂY DỰNG SỐ 1
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
M3 23.520       

39 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Quặng vôn-phờ-ram 

(wolfram), quặng ăng- ti-

moan (antimon)

506.754    Tấn 5.169         397         
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40

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG 

SƠN TẠI ĐỒNG VĂN - XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ TUYỂN 

LUYỆN QU

Quặng bạch kim, quặng 

bạc, quặng thiếc
9.119        Tấn 19              9             

41 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MIỀN TÂY
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường -            
M3

19.830       72           

42 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 307 HÀ GIANG
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường 15.582      
M3

-             40           

43 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến
Quặng khoáng sản kim loại 

khác -            
Tấn

10.000       628         

44 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA CƯƠNG
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
              -   M3         18.684            86 

45 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  ĐỨC SƠN Quặng sắt        14.855 Tấn         50.000   

46
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

QUỲNH NGỌC

Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
              -   M3         10.393              5 

47 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG LINH Cát vàng (tận thu) -            M3 8.200         40           

48 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP AN KHANG Các loại đất khác               90 M3 3.000           

49 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN AN THÔNG Quặng sắt
404.097    

Tấn
266.907     17.207    

50
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOÁNG SẢN HỒNG 

HÀ
Quặng măng-gan (mangan)

-            
Tấn

50              

51
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỘT THÀNH VIÊN 

LUYỆN KIM HÀ GIANG 9
Cuội, sạn               -   M3                77   

Quặng măng-gan (mangan)               -   Tấn                77   

52 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THỌ GIANG
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
M3           2.100   
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53
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG 

ĐÔNG

Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
              -   M3           7.262              3 

54 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐƯỜNG BỘ I HÀ GIANG
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường -            
M3

890            
             3 

55 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Minh Sơn Quặng chì, Quặng kẽm 1.384        Tấn           2.782          959 

56
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Khai 

Thác Khoáng Sản
Quặng măng-gan

1.000        
Tấn              815            38 

57 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TÂN NAM Cát vàng -            M3           3.500   

Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường (tận thu) -            
M3         19.001   

58
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG BẮC 

QUANG
Cát vàng

-            
M3           8.676            35 

Sỏi, cuội, sạn -            M3              990   
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